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Nghiên cứu được tiến hành tại lô 65, 5A, 6A, 37, 38, Nông trường Thanh An, công ty cao su Dầu Tiếng, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Mục tiêu nghiên cứu nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của các chế độ cạo ngửa 1/2S với nhịp độ cạo và nồng độ kích thích khác nhau đến năng suất và tình trạng sinh lý mủ trên ba dòng vô tính cao su RRIV 3, RRIV 4 và PB 260, nhằm tìm ra chế độ khai thác thích hợp cho ba dòng vô tính này.
Nghiên cứu gồm 3 thí nghiệm, mỗi dòng vô tính là một thí nghiệm.

Mỗi thí nghiệm gồm 8 nghiệm thức được đánh số thứ tự từ I đến VIII.

NT I: 1/2S d/3 10m/12 . ET 2,5% Pa 0/y (đối chứng).

NT II: 1/2S d/3 10m/12 . ET 2,5% Pa 4/y (kích thích tháng 5, 6, 11, 12).
NT III: 1/2S d/3 10m/12 . ET 2,5% Pa 6/y (kích thích tháng 5, 6, 9, 10, 11, 12).

NT IV: 1/2S d/3 10m/12 . ET 2,5% Pa 8/y  (kích thích tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).

NT V: 1/2S d/4 10m/12 (đối chứng, không bôi kích thích).

NT VI: 1/2S d/4 10m/12 . ET 2,5% Pa 4/y (kích thích tháng 5, 6, 11, 12).

NT VII: 1/2S d/4 10m/12 . ET 2,5% Pa 6/y (kích thích tháng 5, 6, 9, 10, 11, 12).

NT VIII: 1/2S d/4 10m/12 . ET 2,5% Pa 8/y (kích thích tháng 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12)

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên (RCBD: Randomized Complete Block Design), 8 nghiệm thức x 3 lần lặp lại = 24 ô cơ sở, mỗi ô cơ sở là một phần cạo = 40 – 60 cây.
Dựa trên số liệu kế thừa từ tháng 5 năm 2008 đến tháng 1 năm 2009 và số liệu quan trắc mới từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2009, đánh giá các chế độ khai thác với các chỉ tiêu theo dõi gồm: Năng suất, hàm lượng cao su khô (DRC), tổng hàm lượng chất khô (TSC), hàm lượng thiols (R-SH), hàm lượng đường (sucrose), hàm lượng lân vô cơ (Pi), tăng trưởng vanh thân và bệnh khô miệng cạo.

Kết  quả cho thấy:

Chế độ cạo d/4 cho năng suất trung bình g/c/c cao hơn hẳn so với chế độ cạo d/3 trên cả ba DVT. Do số lần cạo ít hơn, năng suất cộng dồn (kg/ha/năm) của chế độ cạo d/4 chỉ đạt tương đương (RRIV 3) hoặc thấp hơn (RRIV 4 và PB 260) chế độ cạo d/3. Việc gia tăng năng suất do bôi kích thích có thể phần nào bù đắp cho năng suất mất đi này.
DVT RRIV 3 cạo theo chế độ d/4 kích thích với tần số 4 lần/năm đạt 734,9 kg/ha/năm, có tỷ lệ gia tăng năng suất so với đối chứng (không kích thích) là 115 %.

Khi giảm nhịp độ cạo từ d/3 xuống d/4, RRIV 4 cạo chỉ nên kích thích với tần số 4 lần/năm, đạt 1235,2 kg/ha/năm, tăng 130 % so với đối chứng.

DVT PB 260 áp dụng nhịp độ cạo thấp (d/4) biểu hiện tốt ở tần số kích thích 6 lần/năm, đạt 1032,3 kg/ha/năm, tạo khác biệt thống kê so với đối chứng (117 %).
Tất cả các nghiệm thức có xử lý kích thích đều có hàm lượng cao su khô thấp hơn so với đối chứng (không kích thích). Hàm lượng DRC % tỷ lệ nghịch với tần số kích thích.

Hàm lượng thiols, đường và TSC % của các nghiệm thức sau kích thích không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Sau kích thích, hàm lượng lân vô cơ của các nghiệm thức có bôi thuốc cao hơn các nghiệm thức đối chứng. Việc gia tăng hàm lượng Pi của hai nhịp độ cạo cũng như tác động của các tần số kích thích lên từng chế độ cạo là như nhau.

Tỷ lệ khô mặt cạo trên ba DVT thấp, dưới 1%. Những cây khô toàn phần tập trung chủ yếu ở các nghiệm thức cạo d/3 trên hai DVT RRIV 4 và PB 260.

Ảnh hưởng của các chế độ khai thác lên sự tăng trưởng vanh thân khi cạo không có khác biệt thống kê.

Tóm lại, sau hơn một năm tiến hành thí nghiệm cho thấy, việc giảm nhịp độ cạo và việc kích thích ngay năm đầu mở cạo với hai tần số 4 lần/năm (RRIV 3 và RRIV 4) và 6 lần/năm (PB 260) đã làm gia tăng đáng kể năng suất mà chưa có biểu hiện ảnh hưởng đến sinh trưởng, tình trạng sinh lý cũng như bệnh khô mặt cạo trên vườn cây thí nghiệm.

